
 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN DA LIỄU  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BVDL-KD   Đà Nẵng, ngày        tháng     năm 2026 
V/v mời chào giá mua sắm vật tư, thiết 

bị, hoá chất 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mời 

chào giá mua sắm vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho 

bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá:  

Khoa Dược - Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.  

Số điện thoại: 0236.3757567 giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ 

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Da liễu, 

số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.  

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 

2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm   

- Các đơn vị có thể gửi báo giá đầy đủ theo mẫu Phụ lục đính kèm hoặc các 

mặt hàng đơn vị có thể tham gia theo biểu mẫu Bảng chào giá đính kèm.  

- Hồ sơ kèm theo Báo giá: Tài liệu thể hiện hồ sơ sản phẩm, thông số kỹ 

thuật, tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ pháp lý công ty đủ điều kiện mua bán sản phẩm 

báo giá, hình ảnh thiết bị báo giá.  

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Da liễu TP. Đà Nẵng. 

- Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 7-10 ngày kể từ ngày đặt hàng.  

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định 

hiện hành.  

- Thời gian thực hiện mua sắm dự kiến: 03 tháng. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Công Đức 
 



 

 

Phụ lục 1: 

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ 
(Đính kèm Thư mời chào giá số             /BVDL-KD ngày         tháng       năm 2026 của Bệnh 

viện Da liễu thành phố Đà Nẵng) 

TT 
Tên hàng hóa/ 

dịch vụ 
Thông số kỹ thuật hoặc tương đương 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

I. Vật tư         

1  Bơm tiêm 1ml  

Kích cỡ kim: 30G (30Gx1/2").  

Bơm tiêm có kim dính liền với thân.  

Chất liệu thân kim tiêm: thép không gỉ.  

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: nhựa y tế.  

Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Cái 10.000 

2 
Đầu col có lọc 

10µL 

Chất liệu: nhựa polypropylen có độ trong suốt cao 

Cấu tạo thành nhẵn hạn chế việc dung dịch bám và sót lại trên 

thành tip (low retention). 

Được khử trùng bằng khí EO 

Đảm bảo không chứa các nội độc tố, enzyme DNAse/RNAse 

và các chất gây ức chế phản ứng PCR. 

Đầu tip được thiết kế với màng lọc HDPE/UHMWPE giúp 

ngăn ngừa những cặn và aerosols (Sol khí) bay hơi có trong 

dung dịch làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo và bảo vệ 

thân trong micropipet 

Tương thích với micropipet đơn kênh & đa kênh từ nhiều 

hãng khác nhau như Dlab, Finetech, Eppendorf, Gilson, v.v 

Cái 1.920 

II. Hoá chất     

1 
NaOH khan 

(Natri hydroxit) 
NaOH khan (Natri hydroxit) Kg 2 

2 Bột talc 
Bột talc 

 
Kg 25 

3 Kẽm oxyd 
Kẽm oxyd 

 
Kg 40 

4 Acid tricloacetic 
Acid tricloacetic 

 
Kg 3 

5 
Thuốc tím (Kali 

permenganat) 

Thuốc tím (Kali permenganat) 

 
Kg 5 

III. Thiết bị    

1 

Máy đo nồng độ 

Oxy trong máu 

SpO2 (kẹp ngón 

tay) 

- Máy có màn hình hiển thị chỉ số kỹ thuật gồm nhịp tim, 

nồng độ oxy trong máu, lượng pin;  

- Phạm vi đo:  

+ SpO2 70% - 100%, ±2%;  

+ Nhịp tim 30 - 250 bpm, ±2 bpm 

- Kèm theo phụ kiện + pin, bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

- Kèm theo hồ sơ phân loại thiết bị, CO, CQ, tiêu chuẩn chất 

lượng,.. 

Cái 2 

Ghi chú: Đặc tính kỹ thuật quy định trong danh mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không 

nhằm mục đích hạn chế các Đơn vị cung cấp. Các Đơn vị có thể chào giá các vật tư, thiết bị, hàng hoá, 

dịch vụ có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.     
 



 

 

Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ THIẾT BỊ 
(Đính kèm Thư mời chào giá số            /BVDL-KD ngày         tháng         năm 2026 của Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng) 

 

BÁO GIÁ(1) 

 Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, chúng tôi, Công ty ……[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh; mã số thuế doanh nghiệp] 

báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ y tế liên quan  

STT Danh mục(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 
Thông số kỹ thuật  

Số 

lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VNĐ) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền(11) 

(VNĐ) 

1            

2            

n            

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:            ngày, kể từ ngày          tháng        năm         [Ghi cụ thể ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] 

3. Chúng tôi cam kết : 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ,ngày         tháng         năm 2026 

 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)  
 (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 



2 

 

Ghi chú:  

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

giá, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan 

cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng 

dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột 

“Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5) ,(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ 

thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập 

khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bố vào 

đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao 

gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi 

bằng đồng tiền nước ngoài. Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thường Việt Nam (VCB) công bố 

tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi 

kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại hiện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu 

(nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo 

giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu 

của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nôp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thông mạng đấu thầu 

quốc gia. 
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